3. KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP
    INDUSTRIAL DESIGN
· Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp đã nộp và Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp đã cấp từ 1988 đến 2023
     Industrial design applications filed and Industrial design patents granted from 1988 to 2023
	
Năm
Year
	Số lượng đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp đã nộp
Filed industrial design applications
	Số lượng Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp đã cấp
Granted industrial design patents

	
	Người nộp đơn Việt Nam
by the Vietnamese
	Người nộp đơn nước ngoài
by the Foreigner
	Tổng số
Total
	Người nộp đơn Việt Nam
by the Vietnamese
	Người nộp đơn nước ngoài
by the Foreigner
	Tổng số
Total

	1988
	6
	0
	6
	0
	0
	0

	1989
	52
	8
	60
	14
	0
	14

	1990
	194
	6
	200
	91
	9
	100

	1991
	420
	2
	422
	219
	5
	224

	1992
	674
	14
	688
	433
	6
	439

	1993
	896
	50
	946
	528
	21
	549

	1994
	643
	73
	716
	524
	27
	551

	1995
	1023
	108
	1131
	626
	85
	711

	1996
	1516
	131
	1647
	798
	68
	866

	1997
	999
	157
	1156
	261
	62
	323

	1998
	931
	126
	1057
	728
	94
	822

	1999
	899
	137
	1036
	841
	94
	935

	2000
	1084
	119
	1203
	526
	119
	645

	2001
	810
	242
	1052
	333
	43
	376

	2002
	595
	235
	830
	368
	9
	377

	2003
	447
	233
	680
	359
	109
	468

	2004
	686
	286
	972
	412
	235
	647

	2005
	889
	446
	1335
	508
	218
	726

	2006
	1105
	490
	1595
	678
	497
	1175

	2007
	1338
	567
	1905
	896
	474
	1370

	2008
	1088
	648
	1736
	908
	429
	1337

	2009
	1430
	469
	1899
	747
	489
	1236

	2010
	1207
	523
	1730
	832
	320
	1152

	2011
	1200
	661
	1861
	807
	338
	1145

	2012
	1349
	597
	1946
	681
	440
	1121

	2013
	1366
	763
	2129
	852
	510
	1362

	2014
	1594
	717
	2311
	984
	650
	1634

	2015
	1607
	838
	2445
	841
	545
	1386

	2016
	1861
	1007
	2868
	877
	577
	1454

	2017
	1583
	1158
	2741
	1339
	928
	2267

	2018
	1694
	1179
	2873
	1277
	1083
	2360

	2019
	1841
	1650
	3491
	1234
	938
	2172

	2020
	1999
	1214
	3213
	1110
	956
	2066

	2021
	2055
	1323
	3378
	1196
	907
	2103

	2022
	1998
	1346
	3344
	1077
	742
	1819

	2023
	2012
	1726
	3738
	1144
	708
	1852

	Tổng số
Total
	41091
	19249
	60340
	[bookmark: _GoBack]25049
	12735
	37784



* Kỳ báo cáo thống kê hằng năm tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm thống kê
Annual statistical report begins on January 01 and ends on December 31 of that statistical reporting period
1

